ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HKII (2016-2017)

I/ Phần tự luận

Câu 1:  Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc Đảng lãnh đạo”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này. (trang 28)

Nguyên tắc Đảng lãnh đạo

- Cơ sở hiến định của nguyên tắc

Điều 4 Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2013) quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”

- Nội dung của nguyên tắc:

· Đảng vạch ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn làm cơ sở cho chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quản lý nhà nước; về tổ chức bộ máy nhà nước và chính sách cán bộ…

· Đảng đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ có phẩm chất và năng lực để đảm nhận những cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

· Đảng lãnh đạo nhà nước bằng công tác kiểm tra, giám sát.

· Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương pháp dân chủ, giáo dục, thuyết phục và bằng vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là các cán bộ, công chức và các tổ chức Đảng hoạt động trong các cơ quan nhà nước
Câu 2: Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc tập trung dân chủ”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này. (trang 29) 
Nguyên tắc tập trung dân chủ

- Cơ sở hiến định của nguyên tắc

Điều 8 Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2013) quy định “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.

- Nội dung của nguyên tắc:

· Các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước ở nước ta (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp) đều do nhân dân trực tiếp bầu ra; các cơ quan nhà nước khác đều được thành lập trên cơ sở của các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước của nhân dân.

· Quyến định của các cơ quan nhà nước ở trung ương có tính bắt buộc thực hiện đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương; quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên có tính bắt buộc thực hiện đối với cơ quan nhà nước cấp dưới.

· Cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể thì thiểu số phải phục tùng đa số; cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng thì nhân viên phải phục tùng thủ trưởng…

· Tuy nhiên việc tập trung trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước không mang tính quan liêu mà phải mang tính dân chủ, đòi hỏi các cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước cấp trên trước khi ra quyết định phải điều tra, khảo sát thực tế, phải tiếp thu ý kiến, kiến nghị hợp lí của địa phương, của cấp dưới và ý kiến, kiến nghị của nhân dân; cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể trước khi biểu quyết phải thảo luận dân chủ…

Câu 3: Anh (chị) hãy phân loại chức năng nhà nước căn cứ vào phạm vi lãnh thổ của sự tác động.(trang 13, 15) 
Chức năng đối nội: là phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước. Đơn cử chức năng đối nội của nhà nước Việt Nam bao gồm:
· Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp sự phản kháng, lật đổ, phản cách mạng
· Tổ chức và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ

· Bảo vệ trật tự pháp luật, các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

· Tổ chức và quản lý kinh tế

Chức năng đối ngoại: là phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước trong quan hệ quốc tế. 

VD: Bảo vệ tổ quốc; hợp tác quốc tế với các nhà nước khác trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, các bên cùng có lợi.

Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại liên quan chặt chẻ, hỗ trợ, tác động lẫn nhau. Trong đó chức năng đối nội giữ vai trò chủ đạo, có tính quyết định đối với chức năng đối ngoại. Việc hoạch định và thực hiện chức năng đối ngoại của nhà nước luôn phải xuất phát từ nội dung và tình hình thực hiện chức năng đối nội. Thực hiện chức năng đối nội hiệu quả sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thực hiện tốt chức năng đối ngoại của nhà nước. Kết quả, hiệu quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại sẽ góp phần tích cực đến việc thực hiện chức năng đối nội của nhà nước.
Câu 4: Anh (chị) hãy phân loại chức năng nhà nước căn cứ vào tính pháp lý của việc thực hiện quyền lực nhà nước.(trang 13, 14)
Chức năng lập pháp: Là hoạt động cơ bản của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật nhằm tạo ra những quy định pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng trong xã hội.

Đối với nước ta chức năng này do cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội thực hiện. Sản phẩm của hoạt động lập pháp là các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp, bộ luật được ban hành
Chức năng hành pháp: là phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, đồng thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các chủ thể khác chịu sự quản lí của nhà nước.

Chức năng hành pháp là hoạt động mang tính tổ chức, khoa học, tính chủ động sáng tạo, được bảo đảm về phương diện bộ máy là các cơ quan hành chính nhiều về số lượng, phức tạp về cơ cấu, đa dạng về chức năng, nhiệm vụ và hình thức, phương pháp hoạt động. Đối với nước ta, thuộc hệ thống này, ở trung ương có Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ như các bộ, cơ quan ngang bộ và ở địa phương có Ủy ban Nhân dân các cấp

Chức năng tư pháp: là phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án hình sự, giải quyết cách tranh chấp về các quyền và lợi ích giữa các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân, gia đình…

Ở nước ta, chức năng tư pháp được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống cơ quan xét xử là Tòa án Nhân dân các cấp. Ngoài ra, chức năng tư pháp còn được thực hiện bởi các cơ quan bảo vệ pháp luật khác: Viện Kiểm sát, công an, thanh tra và cơ quan tư pháp

Câu 5: Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này
· Cơ sở hiến định của nguyên tắc: 

Điều 8 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”.

· Nội dung của nguyên tắc: (viết trong giáo trình)
Câu 6: Một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là “Nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc”. Anh chị hãy trình bày cơ sở hiến định và nội dung của nguyên tắc này
· Cơ sở hiến định của nguyên tắc:

Điều 5 Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẻ dân tộc…”

· Nội dung của nguyên tắc: (viết trong giáo trình)
Câu 7: Vị trí, tính chất pháp lý của Quốc hội, Chức năng của Quốc hội, Cơ cấu tổ chức của Quốc hội, Kỳ họp Quốc hội. Theo Hiến pháp 2013 quy định như thế nào?
· Vị trí, tính chất pháp lý của Quốc hội

Điều 69 Hiến pháp 2013 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước của nước CH XH CN VN”.

Quốc hội có 2 tính chất pháp lý:

· Tính đại biểu cao nhất của nhân dân

· Tính quyền lực nhà nước cao nhất

· Chức năng của Quốc hội: có 3 chức năng

· Lập hiến, lập pháp

· Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

· Giám sát tối cao

· Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

· Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

· Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội

· Kỳ họp Quốc hội

· Kỳ họp thường lệ, mỗi năm 2 kỳ, ngoài ra còn có các kỳ họp bất thường. 

· Quốc hội ban hành các loại văn bản: Hiến pháp, luật, nghị quyết.

Câu 8: Cho 1 ví dụ về mối quan hệ pháp luật và chứng minh vì sao đó là quan hệ pháp luật. 

Câu 9: hãy trình bày 5 quy định, nội quy của nhà trường mà em biết? Theo em, nhà trường cần ban hành thêm những quy định gì để quản lý Học sinh – Sinh viên được tốt hơn
II/ Phần trắc nghiệm: Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
1/ Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình. (trang 10)

Trả lời:

· Nhận định trên là:  Sai (0,5đ)

· Tại vì: (0,5đ)

Các tổ chức chính trị - xã hội không có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình

Mà chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình

2/ Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là “nuôi” bộ máy nhà nước.(trang 12)

· Nhận định trên là:  Sai (0,5đ)

· Tại vì: (0,5đ)

Thuế không chỉ dùng vào một mục đích là “nuôi” bộ máy nhà nước 

mà còn dùng vào một mục đích là đầu tư cho xã hội để phát triển

3/ Hội đồng Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương…

4/ Trong xã hội, pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

-Nhận đinh trên là Đúng

-Tại vì: Xét về mặt nguồn gốc, pháp luật được hình thành trong quá trình đấu tranh giai cấp và do giai cấp thống trị ban hành hoặc thừa nhận. Do đó, pháp luật trước tiên phải thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

5/ Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình

-Nhận đinh trên là Đúng

-Tại vì: Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình và phân phối những lợi ích đó đến toàn thể dân chúng mà nhà nước là người đại diện.

6/  Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là đầu tư cho xã hội để phát triển. (trang 12)

· Nhận định trên là:  Sai (0,5đ)

· Tại vì: (0,5đ)

 Thuế không chỉ dùng vào một mục đích là một kênh đầu tư cho xã hội để phát triển, mà còn “nuôi” bộ máy nhà nước.

7/ Ủy ban Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương…  

8/ Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng một hình thức duy nhất là cưỡng chế nhà nước. (cuối trang 41)

-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục…và bằng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

9/ Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người.(Cuối trang 40)

- Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Ngoài pháp luật còn có quy phạm đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo, điều lệ của các tổ chức chính trị- xã hội.

10/ Chính Phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Nhận đinh trên là Sai 

-Tại vì: theo Hiến pháp 2013 quy định “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”

11/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

- Nhận đinh trên là Sai 

- Tại vì: Vi phạm pháp luật có 4 dấu hiệu 

+Phải là hành vi xác định của chủ thể. 

+Là hành vi trái  pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. 

+Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

+Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. 

Vậy nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì phải hội đủ 4 dấu hiệu  trên, nếu chỉ có yếu tố trái pháp luật mà không có đủ 3 yếu tố còn lại thì không thể gọi là vi phạm pháp luật.

12/ Điều khiển xe mô tô trên đường dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ là hành vi thi hành pháp luật. 

- Nhận đinh trên là Sai

- Tại vì: Đó là hành vi tuân thủ pháp luật

13/ Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.

-Nhận đinh trên là Đúng 

-Tại vì: 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật

+Phải là hành vi xác định của chủ thể. 

+Là hành vi trái  pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. 

+Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

+Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. 

Vậy nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì cần 4 dấu hiệu trên, vậy nếu không có yếu tố trái pháp luật thì không thể gọi là vi phạm pháp luật

14/ “Quốc Hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

-Nhận đinh trên là Sai 

-Tại vì: theo Hiến pháp 2013 quy định: “Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

15/ Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô là hành vi tuân thủ pháp luật.

-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Đó là hành vi thi hành pháp luật

16/ Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.(trang 150)

-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

17/ Tất cả các cơ quan nhà nước đều được ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Chỉ có những cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

18/ Quyết định kỷ luật là văn bản do nhà nước có thẩm quyền ban hành, đươc gọi là văn bản quy phạm pháp luật.  
-Nhận đinh trên là Sai

-Tại vì: Quyết định kỷ luật là văn bản do nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhưng chỉ để giải quyết các vụ việc cụ thể, đối với các đối tượng cụ thể ( gọi là VB áp dụng pháp luật.

20/Lương một ngày công lao động là 70.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng

21/Lương một ngày công lao động là 70.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày 1/1 (ngày nghỉ lễ) thì doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng

22/ độ tuổi được ký hợp đồng lao động

23/ người lao động chỉ được ký 1 hợp đồng lao động duy nhất trong 1 khoản thời gian nhất định.

24/ thời gian thử việc tối đa của người có trình độ cao đẳng là 45 ngày.

25/ Mức lương thử việc tối thiểu là 75% lương của công việc đó.

26/  Tài sản không có chủ sở hữu, cá nhân được quyền chiếm hữu.

· Đúng (0.5 điểm) 

· vì quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ quản lý tài sản (0.5 điểm)

27/ Mọi cá nhân, tổ chức sinh sống trên đất nước Việt Nam đều bị điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.

· Sai (0.5 điểm)

·  vì ngoài những trường hợp nhà nước Việt Nam có ký kết các hiệp ước thỏa thuận với các nhà nước khác (0.5 điểm)

28/ Cá nhân có quyền sở hữu tài sản nên cá nhân được quyền định đoạt tài sản đó.

· Sai (0.5 điểm) 

· Vì cá nhân chỉ được quyền định đoạt tài sản khi tài sản đó là tài sản của cá nhân (0.5 điểm)

29/ Người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử dụng lao động khác nhau.

· Đúng (0.5 điểm) 

· Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau… miễn sao đảm bảo vai trò trách nhiệm ở mỗi nơi mà người lao động ký hợp đồng lao động (0.5 điểm).
30/ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố là văn bản quy phạm pháp luật.

· Sai (0.5 điểm)

·  vì đây là văn  bản áp dụng pháp luật còn gọi là văn bản cá biệt áp dụng cho 1 chủ thể và chỉ áp dụng 1 lần. (0.5 điểm)
31/ Người thực hiện hành vi giết người gọi là hành vi vi phạm pháp luật. 

· Sai (0.5 điểm) 
· vì để kết luận họ có vi phạm pháp luật hay không phải thỏa mãn 4 dấu hiệu liệt kê ra: Dấu hiệu hành vi, trái pháp luật, lỗi và năng lực trách nhiệm pháp lý (0.5 điểm)
32/ Giấy chứng sinh có giá trị pháp lý cao hơn giấy khai sinh.

· Đúng (0.5 điểm) 

· vì giấy chứng sinh là cơ sở để cơ quan nhà nước cấp giấy khai sinh (0.5 điểm)

33/ Người bị tâm thần được xem là bị giới hạn năng lực hành vi.

· Sai (0.5 điểm)

·  vì để giới hạn năng lực hành vi dân sự phải do tòa án quyết định (0.5 điểm)

III/ Phần bài tập

Câu 1


Trong giờ giảng bài của giảng viên. Sinh viên A nghe điện thoại, giảng viên yêu cầu sinh viên A tắt điện thoại và viết kiểm điểm (vì quy định của nhà trường không được sử dụng điện thoại trong giờ học). Sinh viên A không những không viết kiểm điểm mà còn có những hành vi và lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín của thầy giáo trước lớp. Bực tức quá, thầy giáo yêu cầu sinh viên A ra khỏi lớp. 

Bằng kiến thức đã học: 

a/ Anh, chị hãy phân tích các dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm pháp luật của Sinh viên A?(2 điểm).

b/ Hành vi này có xem là vi phạm pháp luật hay không? Tại sao? (1 điểm)

c/ Trong trường hợp này Sinh viên A phải chịu trách nhiệm pháp lý gì? Vì sao? (1 điểm)

Giải

Hành vi của Sinh viên A đã  được xác định qua lời nói xúc phạm đến danh dự và uy tín của người khác trước tập thể đây được xem là hành vi hành động đã được xác lập (0.5 điểm)


Hành vi trên của Sinh viên A có dấu hiệu trái pháp luật. Tuy nhiên còn xét  đến tính hậu quả của Thầy  giáo xảy ra (0.5 điểm)


Hành vi của  Sinh viên A đã cấu thành yếu  tố  lỗi đó là lỗi trực tiếp (0.5 điểm)


Sinh viên A là chủ thể hoàn toàn có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý (0.5 điểm)


Hành vi trên chưa được xem là vi phạm pháp luật vì hậu quả xảy ra cho Thầy giáo chưa có (0.5 điềm) vì yếu tố trái Pháp luật chưa hình thành. (0.5 điểm)


Trong trường hợp này Học sinh A phải chịu trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm kỷ luật (0.5 điểm).  Nêu khái niệm trách nhiệm kỷ luật (05 điểm)

Câu 2 

 Ông Nguyễn Văn Tèo và bà Phạm Thị Nở có 1 khu đất với diện tích 1.000m2. 2 ông bà có 2 người con là ông Nguyễn Văn Nên và bà Nguyễn Thị Bé. Vào năm 2016 Ông Nên bị tai nạn giao thông chết. Biết rằng ông Nên có 2 người con là Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Sanh. Bà Nguyễn Thị Bé có 3 người con là Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Hồng. Vào năm 1995 ông Tèo mất, đến năm 2017 bà Nở mất không để lại di chúc cho bất cứ ai. Hỏi:


a. Di sản của ông Tèo và bà Nở được chia theo hình thức nào? (0.5 điểm)


b. Những người nào được nhận phần di sản của 2 cụ ? Vì sao? (1,5 điểm)

Giải


a. Vì 2 cụ mất không để lại di chúc nên căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015 phải chia theo pháp luật (0.5 điểm)


b. Những người được được nhận phần di sản của 2 cụ bao gồm: 


- Bà bé, anh Huy, anh Sanh (0.5 điểm)


- Bà bé vì bà này nằm ở hàng thừa kế thứ nhất… (0.5 điểm)


- Anh Huy và anh Sanh vì được thừa kế theo kế vị… (0.5 điểm)

Câu 3 


A là học viên của một trường dạy nghề. Vì có mâu thuẩn cá nhân với B (là bạn cùng lớp) nên đã đánh B bị thương tích với tỷ lệ thương tật 30%, B phải điều trị tại bệnh viện 15 ngày và chi phí điều trị là 5.320.000 đồng.

a. A phải bồi thường toàn bộ số tiền điều trị tại bệnh viện cho B. Hỏi: Đây là quan hệ pháp luật gì? Anh/chị nêu khái niệm quan hệ pháp luật này? (1 điểm)

b. A bị trường dạy nghề buộc thôi học vì có vi phạm nghiêm trọng đến nội qui của nhà trường.

Anh/ chị cho biết mối quan hệ pháp luật này là gì? Và nêu khái niệm? (1 điểm) 

Giải 


a. Quan hệ dân sự (0.5 điểm) nêu khái niệm quan hệ dân sự (0.5 điểm)


b. Quan hệ kỷ luật (0.5 điểm) nêu khái niệm quan hệ kỷ luật (0.5 điểm

Câu 1: 
Bà An và ông Ba yêu nhau, vì không có tiền nên không tổ chức lễ cưới chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi chung sống với nhau và có 1 con trai tên là Can. Sau 2 năm chung sống không hạnh phúc, ông Ba dọn ra ở riêng và họ không có tài sản chung. 

Khoảng 1 năm sau ông Ba làm ăn khấm khá, ông Ba yêu cô Danh và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự, nhưng khi ra Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn thì không được (vì bà An và ông Ba chưa ly dị). Sau đó bà Danh và ông Ba có 1 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, ông Ba bị nhồi máu cơ tim và chết. Lúc đó ông có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

c/ Những ai được hưởng thừa kế và những ai không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp.

Giải

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba được pháp luật công nhận 

Tại vì đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba không được pháp luật công nhận

Tại vì không đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

c/ Những người được hưởng thừa kế và những người không được hưởng thừa kế của ông Ba

Vì không có di chúc nên chia di sản theo pháp luật

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ và các con

Những người được hưởng thừa kế 

vợ là bà An, bởi vì về mặt pháp luật bà An vẫn là vợ (chưa ly dị)

con ruột là Can: Bởi vì Can là con của ông và bà An

con ruột là Giang: Bởi vì Giang là con của ông và bà Danh

Những người không được hưởng thừa kế: Bà Danh 

Bởi vì về mặt luật pháp bà không là vợ ông Ba (không đăng ký kết hôn)

Câu 2
Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ nghĩ rằng lễ cưới lớn – nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?

b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích?

Giải

a/ Bà Lan và ông Bình không phải nộp đơn ra tòa để ly dị 

Bởi vì: họ không đăng ký kết hôn thì không cần ra tòa ly dị (hôn nhân không được pháp luật công nhận)

b/  Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của 2 người 

Bởi vì hôn nhân không được pháp luật công nhận

Câu 3:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Khi hết hạn hợp đồng chị Hoa vẫn tiếp tục làm việc, đến ngày 15/9/2011 công ty vẫn chưa ký tiếp hợp đồng nhưng vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho chị Hoa, ngày 16/9/2011 công ty gọi chị Hoa lên và báo rằng hợp đồng lao động đã hết hạn lâu rồi, đồng thời yêu cầu ngày hôm sau chị Hoa phải nghỉ việc, công ty sẽ thanh toán lương cho chị đến hết ngày 16/09/2011.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Chị Hoa muốn ở lại làm việc tiếp tục có được không? Tại sao?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ như thế nào?

Giải

a/ Chị Hoa được ở lại làm việc tiếp nếu chị Hoa muốn

Bởi vì sau khi hết hợp đồng cũ không ký hợp đồng mới (trong thời gian 30 ngày) thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ:

Hưởng đầy đủ lương và các khoản phụ cấp đến ngày 16/09/2011.

Trợ cấp thôi việc cho 1 năm làm việc là nữa tháng lương.

Nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Câu 4:

Ngày 15/3/2010 chị Hoa ký hợp đồng lao động 12 tháng với công ty A. Đến ngày 14/3/2011, công ty A báo với chị Hoa là “ngày 16/3/2011 chị Hoa đến công ty để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng”, lúc ấy chị Hoa đang mang thai 6 tháng. 

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Công ty A chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Hoa có vi phạm pháp luật lao động đối với trường hợp lao động nữ đang mang thai hay không? Giải thích?

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A, thì những chế độ mà chị Hoa sẽ được hưởng như thế nào?

Giải

a/ Không

Tại vì: Hợp đồng lao động chấm dứt theo ý chí thỏa thuận của hai bên khi giao kết hợp đồng.

b/ Nếu chị Hoa không tiếp tục làm việc cho công ty A thì chị Hoa được hưởng chế độ:

Hưởng đầy đủ lương và các khoản phụ cấp đến ngày 14/3/2011

Trợ cấp thôi việc cho 1 năm làm việc là nữa tháng lương.

Nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Câu 5: 

Bà Lan có tài sản riêng là 30 triệu đồng, và nợ bà Nho 40 triệu đồng (có giấy chứng nhận mượn nợ), ngày 15/10/2012 bà Lan chết không để lại di chúc.

Bà Lan không có chồng; có 2 con nuôi đã có gia đình, sống riêng và rất giàu có (hai con nuôi được pháp luật công nhận); và 1 người chị ruột rất nghèo là bà Lý. 

Hai người con tự nguyện sử dụng tiền của cá nhân mình lo chi phí mai táng cho mẹ (không sử dụng tiền của mẹ để lo mai táng).

Sau khi bà Lan chết, bà Nho yêu cầu 2 người con của bà Lan thanh toán toàn bộ số nợ mà bà Lan đã mượn (là 40 triệu đồng); bà Lý yêu cầu chuyển 30 triệu đồng cho bà (bởi vì bà Lý là người thân duy nhất của bà Lan). 

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:

a. Xác định thời điểm mở thừa kế. 

b. Xác định di sản của bà Lan để lại. 
c. Xác định hàng thừa kế thứ nhất? Bà Lý có thuộc hàng thừa kế thứ nhất không? 

d. Theo anh (chị) thực hiện nghĩa vụ trước hay chia thừa kế trước? tại sao?
e. Vậy việc thực hiện nghĩa vụ đối với bà Nho là bao nhiêu? Lấy tiền của ai để thực hiện nghĩa vụ đó?

Giải

a/Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết: 15/10/2012

b/Di sản của bà Lan để lại

- Tài sản là 30 triệu đồng.

- Nghĩa vụ trả nợ 40 triệu đồng.

c/Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (nếu có), chồng và các con ruột, con nuôi (nếu có

Kết luận:  2 con nuôi của bà Lan thuộc hàng thừa kế thứ nhất

Bà Lý không thuộc hàng thừa kế thứ nhất

d/ Thực hiện nghĩa vụ trước, sau đó chia thừa kế, Theo quy định của pháp luật

e/ Thực hiện nghĩa vụ đối với bà Nho 

Vì bà Lan để lại 30 triệu đồng, Nên dùng số tiền đó thanh toán cho bà Nho (30 triệu đồng) 

Hai người con của bà Lan không được hưởng di sản, nên cũng không chịu trách nhiệm khoảng nợ còn lại là 10 triệu đồng 

Câu 6: 

Ngày 01/01/2011 Công ty Đại Thành ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm với anh Lợi. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty Đại Thành lại tiếp tục ký với anh Lợi hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh Lợi không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc. Biết rằng lương hàng tháng của anh Lợi là 4 triệu đồng, và anh không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sau đó, anh Lợi tìm được việc làm mới tốt hơn, ngày 01/12/ 2014 anh Lợi nộp đơn xin thôi việc và công ty Đại Thành không đồng ý.

Ngày 15/12/2014 anh Lợi gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh Lợi nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Lợi (vì công ty chưa cho phép anh Lợi nghỉ).


Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy xác định: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích? 

b. Việc anh Lợi nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao?

c. Anh (chị) hãy xác định số năm làm việc và trợ cấp thôi việc của anh Lợi là bao nhiêu?
Giải
a/Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi 
· Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ01/01/2011(31/12/2012(2 năm)

· Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ01/01/2013(31/12/2013(1 năm)

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn bắt đầu từ 01/01/2014 vì sau khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

-Tại vì: Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động muốn nghỉ phải báo

b/-Phù hợp với pháp luật lao động cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày (Điều37 Bộ luật Lao động). Anh Lợi đã báo trước 2 tháng (60 ngày)

c/ Số năm làm việc: 04 năm (năm 2011, 2012, 2013, 2014)

Một năm làm việc bằng nữa tháng lương

4 năm làm việc X 0,5 X 4 triệu = 8 triệu

